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I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: (3 điểm) 

  

 
0801 0802 0803 0804 

1 C C A A 

2 B B A A 

3 D D B A 

4 A D D B 

5 B A C B 

6 A B D A 

7 C B A D 

8 D A A A 

9 A D C A 

10 D D A B 

11 B A B C 

12 A A B D 

 II. . Phần đáp án câu trắc nghiệm đúng - sai: (4 điểm) 

( HS chọn đúng mỗi lệnh: 0,25 điểm và 1 điểm/ 1 câu) 

 

ĐỀ 0801: Câu 1: Đ-S-Đ-Đ Câu 2: S-Đ-S-Đ Câu 3:Đ-S-Đ-S Câu 4:S-Đ-Đ-S 

ĐỀ 0802: Câu 1: Đ-S-Đ-Đ Câu 2: Đ-S-S-S Câu 3:Đ-Đ-S-Đ Câu 4:Đ-Đ-S-Đ 

ĐỀ 0803: Câu 1: S-Đ-S-Đ Câu 2: Đ-S-S-Đ Câu 3:Đ-Đ-S-Đ Câu 4:Đ-S-Đ-S 

ĐỀ 0804: Câu 1: S-Đ-Đ-Đ Câu 2: Đ-Đ-Đ-S Câu 3:Đ-Đ-Đ-Đ Câu 4:S-Đ-S-S 

 

II. Phần tự luận: (3 điểm) 

 

ĐỀ 0801, 0803 

Câu Yêu cầu HS đảm bảo được các nội dung sau Điểm 

 

 

 

 

 

Câu 1 

Trình bày nội dung qui định của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế và văn hóa, 

xã hội? 

2.0  

- Nội dung về kinh tế được quy định tại các Điều 50, 51,52,53, 54, 55,56 của Hiến 

pháp năm 2013. 

0,25 

- Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 

nhiều hình thức sờ hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo. ….. 

0,5 

- Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sàn, nguồn lợi ờ vùng biền, vùng 

trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lí là tài 

sản công thuộc sờ hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất 

quản lí.  

0,25 

- Nội dung về văn hoá, xã hội được quy định tại Điều 57, 58, 59, 60 cùa Hiến pháp 

năm 2013. 

0,25 

- Hiến pháp quy định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với các lĩnh 

vực của văn hoá, xã hội như: tạo việc làm cho người lao động, bào vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người lao động, ngựời sừ dụng lao động … 

0,25 

- Tạo bình đẳng về cơ hội đề công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triền hệ 

thống an sinh xã hội. 

0,25 

- Chăm lo xây dựng và phát triền nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 0,25 



 

dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại;... 

 

 

 

 

Câu 2 

Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị 

Việt Nam? (Gợi ý trả lời) 

1.0 

- Chăm chỉ học tập và tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức Cách mạng. Gương 

mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật và nội quy nhà trường.  

0,25 

- Chủ động tìm hiểu, học tập về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

các đường lối, chủ trương của Đảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. 

0,25 

- Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả mạo trên không 

gian mạng nhằm bảo vệ sự ổn định của hệ thống chính trị.  

0,25 

- Tích cực tham gia các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. tham gia tuyên 

truyền các chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến người thân, bạn bè và cộng 

đồng địa phương… 

0,25 

ĐỀ 0802, 0804 

Câu Yêu cầu HS đảm bảo được các nội dung sau Điểm 

 

 

 

 

 

Câu 1 

Trình bày nội dung qui định của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục và khoa 

học, công nghệ? 

2.0 

- Về giáo dục:   

+ Điều 61 Hiến pháp nám 2013 quỵ định: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng 

đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.  

0,25 

+ Nhà nước Việt Nam ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục. 0,25 

+ Chăm lo phát triển giảo dục ở các cấp học, thực hiện phồ cập giáo dục và các 

chinh sách về học bổng, học phí hợp lí. 

0,25 

+ Ưu tiên phát triền giáo dục ờ các vùng có điều kiện khó khăn, tạo điều kiện đề 

các nhóm yếu thế được tiếp cận với giáo dục. 

0,25 

- Khoa học, công nghệ: 

+ Điều 62 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Phát triển khoa học và công nghệ là 

qụốc sách háng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội 

của đất nước.  

0,25 

+ Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyên khích tồ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, 

phát triển, chuyền giao, ứng dụng có hiệu quà thành tựu khoa học và công nghệ. 

0,25 

+ Bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ. 

0,25 

+ Nhà nước tạo điều kiện đề mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích tứ các 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

0,25 

 

 

 

 

Câu 2 

Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị 

Việt Nam? (Gợi ý trả lời) 

1.0 

- Chăm chỉ học tập và tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức Cách mạng. Gương 

mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật và nội quy nhà trường.  

0,25 

- Chủ động tìm hiểu, học tập về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

các đường lối, chủ trương của Đảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. 

0,25 

- Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả mạo trên không 

gian mạng nhằm bảo vệ sự ổn định của hệ thống chính trị.  

0,25 

- Tích cực tham gia các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. tham gia tuyên 

truyền các chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến người thân, bạn bè và cộng 

đồng địa phương… 

 

0,25 

 


